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TRƯỜNG TIỂU HỌC             

TRẦN VĂN KIỂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Quận 10, ngày 15 tháng  10  năm 2024 

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2024 – 2025 

Căn cứ văn bản số 4767/TB-BHXH ngày 01 tháng 07 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Tp Hồ 

Chí Minh mức đóng BHYT Học sinh - Sinh viên có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2024 của 

Liên tịch Sở GD & ĐT – Bảo hiểm xã hội Tp.HCM; 

Căn cứ Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối 

với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 5307/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ 

miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2024-2025 của các cơ sở giáo dục và 

đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Công văn số 869/PGDĐT  ngày 26 tháng 08 năm 2024 về xây dựng kế hoạch hoạt 

động, dự toán thu – chi và đề xuất mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các 

khoản thu khác năm học 2024 - 2025 

 Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và các hoạt động của trường Tiểu 

học Trần Văn Kiểu; 

Nhà trường đề xuất các khoản thu trong năm học 2024 - 2025 như sau :  

Phụ lục 01 

Các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ 

năm học 2024 – 2025:  

STT Nội dung thu 
Mức thu tại trường 

NH 2024 - 2025 
Ghi chú 

1 
Tiền tổ chức phục vụ, quản lý và 

vệ sinh bán trú 

350.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

2 

Dịch vụ khám sức khỏe học sinh 

ban đầu (không bao gồm khám 

nha học đường) 

 - 40.000đ/học sinh/năm  

(Học sinh khối 1)  
 



- 30.000đ/học sinh/năm  

(Học sinh khối 2+3+4+5)   

3 

Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp 

học có máy lạnh (tiền điện, chi phí 

bảo trì máy lạnh) 

Đối với lớp đã được trang bị sẵn máy 

lạnh  

35.000 đồng/ học sinh bán 

trú/ tháng 

20.000 đồng/ học sinh bán 

trú/ tháng 

 

4 

Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số (Enetviet+LMS) 

20.000 đồng / học sinh/ 

tháng (sổ liên lạc điện tử + 

LMS) 

 

Phụ lục 02 

Các nội dung khoản thu, cơ chế quản lý tổ chức các hoạt động giáo dục khác của cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025:  

 

STT Nội dung thu 
Mức thu tại trường 

NH 2024 - 2025 
 

I 
Các khoản thu tổ chức các hoạt 

động giáo dục khác: 
  

1 

Tổ chức dạy tăng cường môn Ngoại 

Ngữ ( trừ lớp 3/3,3/4,4/2,4/3,4/4, 

5/2,5/3, 5/4) 

100.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

2 
Tiền tổ chức dạy các lớp tự chọn môn 

tin học khối 1, 2 

50.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

3 
Tiền tổ chức dạy các lớp năng khiếu, 

thể dục tự chọn, câu lạc bộ 
  

3.1 Tiền tổ chức dạy các lớp múa hiện đại 
110.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

3.2 
Tiền tổ chức dạy giáo dục kĩ năng 

sống 

80.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

3.3 Tiền tổ chức dạy giáo dục STEM 
90.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 



3.4 Tiền tổ chức dạy toán tư duy 
80.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

3.5 
Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người 

nước ngoài 

230.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

3.6 
Tiền tổ chức Chương trình học ngoại ngữ 

thông qua môn Toán và Khoa học 

500.000 đồng/ học sinh / 

tháng 
 

III Các khoản thu cho cá nhân học sinh   

1 Học phẩm 

+ Lớp 1+2+3 (phù hiệu 6 

cái, giấy kiểm tra 2 kỳ): 

30.000đ/HS/năm học 

+ Lớp 4+5 (phù hiệu 6 cái, 

giấy kiểm tra 4 kỳ): 

35.000đ/HS/năm học 

 

2 Tiền suất ăn trưa bán trú 
35.000 đồng/ học sinh 

bán trú/ ngày 
 

3 Tiền nước uống 
20.000 đồng/ học sinh/ 

tháng 
 

4 
Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ 

học sinh bán trú 

220.000 đồng/học 

sinh/năm học  
 

Ghi chú: 

- Tiền bảo hiểm tai nạn học sinh NH 24-25: 30.000đ/năm thu theo nhu cầu của phụ huynh 

đăng ký. 

- Tiền bảo hiểm y tế cho học sinh: theo văn bản hướng dẫn số 4767/TB-BHXH ngày 01 

tháng 07 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh mức đóng BHYT Học sinh - 

Sinh viên có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2024. 

   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

        Lưu Ngọc Quang 
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